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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM DINH DƯỠNG
(Đính kèm thư mời báo giá  số:     /TM-TTYT ngày 25 tháng 5 năm 2024 của TTYT huyện Hàm Yên)

	STT
	Tên hàng hoá
	Hàm lượng/gói/túi hoặc viên
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Gói bột vi đa chất dinh dưỡng cho trẻ từ 06 - 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi.


	Thành phần dinh dưỡng 01 gói có các vitamin và khoáng chất: Hàm lượng Vitamin cơ bản trong giới hạn như sau:
- Vitamin A: hàm lượng khuyến nghị  300µg( liều/trẻ/ngày).
Ngưỡng giới hạn: tối đa 400µg
- Sắt: hàm lượng khuyến nghị 10-12,5 mg.
Ngưỡng giới hạn tối thiểu 7,1mg- tối đa 14,3 mg
- Kẽm hàm lượng khuyến nghị 5mg.
Ngưỡng giới hạn tối thiểu 2,3mg - tối đa 7mg 
	Gói
	67.200

	2
	Gói bột đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng.
	Thành phần dinh dưỡng 01 gói có các vitamin và khoáng chất: Hàm lượng Vitamin cơ bản trong giới hạn như sau:

- Vitamin A: hàm lượng khuyến nghị  300µg(liều/trẻ/ngày).

Ngưỡng giới hạn: tối đa 500µg

- Sắt : hàm lượng khuyến nghị 12,5-30 mg.
 
Ngưỡng giới hạn tối thiểu 12,5mg- tối đa 35,6 mg

- Kẽm hàm lượng khuyến nghị 5mg.
Ngưỡng giới hạn tối thiểu 4,5mg - tối đa 12mg 

	Gói
	140.690



